
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ NĂM 
SINH LỚP  TRƯỜNG HỌC PHÍ (VND)

1 Nguyễn Tấn AN 138 ấp Tân Phú xã Tân Hòa, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2004 lớp 8/3 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

2 Nguyễn Thị Hồng ĐÀO 225 ấp Tân Phú, xã Tân Hòa. TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2006 lớp 6/3 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

3 Mai Gia HÂN 127 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long. 2004 lớp 8/5 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

4 Nguyễn Trọng HIẾU 60A ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, tỉnh Vĩnh 
Long 2003 lớp 9/5 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

5 Mai Đan HUY 75A ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, 
TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 2005 lớp 7/3 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

6 Mai Gia HUY 176 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2004 lớp 8/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

7 Phạm Hữu KHOA 8A ấp Tân Quới, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2003 lớp 9/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

8 Trần Thiện LẬP 83 ấp Tân Bình, xã Tân Hội, TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long. 2004 lớp 8/1 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

9 Nguyễn Hữu NHÂN 01 ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 2004 lớp 8/4 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

10 Lê Ngân PHIẾU 68A ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2006 lớp 6/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

11 Võ Vương QUỐC 219 ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long. 2006 lớp 6/1 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

12 Nguyễn Thị SON 12B ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, TP. 
Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 2003 lớp 9/3 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                
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13 Đăng Công Minh THƯƠNG TT. Tân Phú, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long. 2004 lớp 8/5 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

14 Trần Thị Ngọc TRINH 382 ấp Tân An xã Tân Hội, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long. 2004 lớp 8/4 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                

15 Trịnh Nguyễn Thanh TUYỀN 178 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP. Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 2006 lớp 6/4 THCS Nguyễn Đình Chiểu 800,000                
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